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Q
qua-đờ-ghe  croix de guerre.

quát 1 quarte. cáp xoắn ~ câble à quartes.

quát 2 gouache. bột ~ gouache en poudre.

quắc-dít (GÉOLOGIE) quartzite.1

quăng  cangue.

que haricot vert. đậu ~ xào thịt bò sauté de 
bœuf aux haricots verts.

qui 1 Q.2

qui 2  bích qui.

qui lát culasse. ~ của một khẩu súng 
trường culasse d’un fusil ; nạp đạn bằng 
~ charger par la culasse ; nắp ~ couvercle 
de culasse.

quy  qui 2. 
3

quy lát  qui lát.4.
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Notes
1 Đã thấy được ít nhất 3 loại đá, kết cấu hạt đều rất mịn, màu trắng xám (quắc dit) đỏ (như mã não) 
và vàng. Trần Quốc Vượng (2006a:353)

2 Qui – Ka –Át này! Bảo Ninh (1991:11)

3 Nào là sô cô la, bánh quy sữa. Hữu Đạt (2000 :318)

4 Tôi ngẩng lên, giật nảy mình bởi một loạt tiếng lách cách của quy lát thúc viên đạn vào nòng súng. 
Nguyễn Minh Châu (2005:159)
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